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Những ôdí ngg-ngó /1 mà ổng Cách .- Chi dìcti 
ra đây, đầu do nguyên văn của mội nhà thi kâo 
nưởc Pháp ỉẩm ra, tên ỉà Jean de ỉa Foniaìne 
(ÌÔ2Ỉ-Ì695) Ỏng La Eonỉaine đãđệi ra một lùi thơ 
ngạ-ngôn rất tài tình , chuyện vui , vân hay , nghĩa 
lại phong phú. 

H 

ĩ rước kia cũng cỏ văn nyạ-ngôn, Iìhưng chỉ 
ià mội chuyện con con đề ràn đời. Đạỉ khới như 
chuyện TâmXậng ỉrony Tĩốu Xâm Quang KỸ 
của nước ta Chuyện ấy chép rấng : « Cớ /ndỉ 
người ưíy mấy hạỉ cháu đeo vào cề cọn mèo. 
Các con chũậỉ trông thấy . mừng bẵo nhau rầrig . 
« Mẻ o nó bây giờ đẵ ăn chay niệm Phật ròi chắc 
hân không ân thịt châng ta ; không phải ỉo sợ 
nừa.» Mừng-rỡ chơi trong sán, mèo trông thầy 
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chạy lại uò. ctic anh chuột chạy mất hon cả t 
bảo nhau rằng « 7 a lưởng ỉà Ịìó niệm Phật từ 
ídm, ai ngờ nó gỉả ý tu hành ỉ » {í heo bài chữ 
nôm chép trong Tlèu-Lảm Quảng-liỶ, Síijr/i vi$t 
của Trường Bác Co số AN Í99) 

Bèn Táu cỏ ông ĩrcing-Tử sở ỉrrờng về ngụ- 
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ngỗn Ắn-tìộ cổ ông Pitpạg, Jii Lạp cớ ông Esope 
(7ầu gọi là Ỵ - ẳ,ách) ữ. V. . . Nhưng cũng chỉ 
như bái ngụ - ngổn trên. kia : bài nào cũng lấy 
Ỉtỉệc rân đời ỉàm cỗt cồn sự tích thl chỉ đặt ra 
chồ có chuuệỉì mà thôi , chứ văn ki'ồng lấg gi 
làm hạy, ỉớ không láy gì làm cao cho lổm. 

. M - . 
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i rén y Ị hãy ' íỉỉẬí.” l Híỉ i ìfí<h>' iiing ỉ h ử ầịịt bức vê 

1 Ú\t'»ũìẮ ■' ‘ w\ĩ,ụ«ú'A^ í \hy\(.i {V .'ĩ \ĩi*v.r 

ỉhièn-nhiẽn 

iaf cả những' bài 'của ônỷ chiti ìàrii mưừi 
hai thiên xi\ăt bản lùm ba kỳ : Sổlỉ ỉ Hiên đằtt 

J . *> , u t i M J f *. 4 ■ I f __ 



r /ìíỉ ngụ-ngơỉỉ ‘í/í/ - /à ổng £so nhà Itgạ- 
ngôn La Mũ lá ỏng Phèdre t và nhà ngự ngớn Ấn- 
Bồ ỉà òhg Piipeụ {hoậc Biứpay). õng La Fou- 
lainc bât cr ườc ki ốny phải như lốt ị\ mò - phỏng 








nô-lệ » ' ông chỉ lăy còi chuyện má thôi, còn 
ván thì dặị mới hẽi cẳ ; cổ khi chỉ bầt-chước 
cái ỷ thói; đên cdii chuyên cung không gtông 
nữa . Văn ắy mởi thật là phần chinh, mởi ỉúm 
cho bài ngụ-ngô« có giá irị thém ỉên% ý Ỏhg hỏi 
rầng : 'Lữân-ỉỷ mà chí nói trần một minh tuấn 
iỷ thì dề làm cho người ta chán », tiên /ối tho 
:ơự - ngôn của ông vừa có thú-vị, tại vừa hoạt 
động như một bản kịch, cỏ đả ba phần : phần 
khai-mào, phần cốt-chuyện im phàn kẽt-mc. Ông 
lỗ rồ những cổnh-tri những nhân-ơật đỏng vai 

ệ 

trong chuyện ; cả/ỉh-írí thì iihư trông íhúg thực, 
vì ông ỉậ người lịch-duyậi nhiều, nện ông tả ra 
đươc hợp cảiùi , văn không thừa chừ t khù ỉ g dúi 
iịỉòng, ỉâm khỉ chỉ có mộ/ cảu (hư hoặc một 
chữ cũng đả phác-họa ra mội phong “ cảiìh có 
ihú-vi thiên .nhiên* Cồn những nhân - VỘI trọng 
chuyện íhì từ /igỉỊqi L&n ậệjn iHỊười bé. tư người 
mạnh đèn người yéu, mỗi người dóng một vai ; 
í ừ muỗng căm đền muông thú, từ thực-vậi đếjt 
động-vậĩ, mỗi rai ra mội trò ; người thi hung- 
iợn người thi hiên - tánh, giống thu kia dữ ác. 
cây kia mềm yéư. đến nhà bấc - vậị cíụặ không 
tả được đáng hư /1 

Nhưng òng La Eontãine không phải chủ ỷ rặn 
đời úng không hè dọg người ta phải cải ác vì 
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ỉhiệít thính-thoòng ồng.cỏ nói mội ừ ái câu than 
đờị, nkư câu : er 7han ối! Aỉ cũng bứt, ỉhờitìồo cùng 
vậy những người bè bị khố sỏr bởi sự ỉám ớdn 
của ngươi lớn ỉ»: Những phần nhiều ông 'không 
bàn tán gỉ cả. Vì thể có người kêu rằng : sao 
ỉạì cho trẻ con học thơ ngụ - ngốn của ồng La 
Fontaine có người bâo nên chữa lại , ròi hằng 
cho họe ỉ Như bài -X Con Qaạ và Con Cáo ầ , nên 
thêm rằng ưiiềng phô nia có thuỗc độc ỉ Nèu chũú 
như ỉhế tỉù ra con quạ chỉ ơỉ kiéu căng và ngu- 
ỉtốn mà khỏi chết à ỉ 

ông La Foniaine khống iự-nhtệm là tìhà luân- 
iỳt nhưng ông cờ một cái tuồn - lý riêng, là cáì 
'uân ỉỳ kình nghiệm, ông bảo: Trông ỉrò đời 
hả xem, ai ựdi phí nhu con ve sâu , dại'dột như ■ 
Mon dê, thật - thà như con ỉừa, thì xầụ rù ờhữ 
thề đăg ; trông đấy mà đặt lấy một cái phép để 
cư-xà với đời. Cái phép ấy lất-nhiẻn không lấy 
gì-làm cao cho ỉắm nhưng ở đời theo dược 
như thế, đô là khả lấm rồi. 

Vầ Uíífi ềng La Pontaine nhưng nhà phê-bỉnh 
nưởc Pháp đõ bàn đến nhiều , ai cũng khen chữ 
ông đặt dề - dàng, tụi - nhiên mà vào cảnh nào 
tững fà đắt cậ khỗnọ thề bớt đi mỷf chữ nào 
đvợc, r ' . 

- VIII4 

# * 'í ' * s ■* * ‘ i 


# 

a 


9 





ÍV/iững cái hay ẫy. òttg Cách'•Chi dụng cdnữ 
phiên-dịch hM cả trong qagần này, Vẫn hay rầng 
nghề dịch bao giở cũng khô, nhưng dịch được 
như thề ndiỊ, đa là khéo ỉắm 

ứng ■■ Nàe 

NGUYỄN - VẤN - TỐ 









J . ‘ 1 Ả ị] Ị, 

■ . 


* J 

\ 4 

I 


ỉ '• I * » - 


\ 
















>ỌV'?> rt:»ỊO v> 

' * 









* l> \ 


* • 

ụ IV \ 



•V^.J£/V - /ÍV;f,i> f 


V* 5*^ 4*«** - ềJ J '-1.1«.. f ■. 

áipVỊỉ $ 0’.ì i» IV. iÌ ìỊh abrVA 
/ ; ốii v>í!*9f . ->» ấAịụv 

fT hĩ CiàiiẠ 6ì fửv , UÕ V *v’ \ 'íh ; .n I 

. 

/ . J ' Ù ; , fn ẩj ' / Ạ M 

& ■ V *Ằ ‘ ị . vf«i ị : |r / 




I 








li ỉ 








ik» . 


% 






I 


. 

V • * > ■ ' ■ 

JL ■*. 1 I * ‘ J 

'Ạ B » , :• 


n 


• i 

m 




ì 


í 












■> 




4ú 







I - . 




4 




• * 








/ 

. 1 

• I 5‘ / 

■ \ . í. ...; 

’ 

. 




VI 


/ •■ : .Li* 

. . 













* ị 

1 * _• 


I i I 


I - I 




iu 9 1 ỉuol 

. 

•ụ7’Iti/tit I liVị 1 " 

ÌỊitỉỊ ỳ J -ỉé kì ỉýfìi ụ 

, 1 li | J *' I Ịì I ».‘ kị ỉi 

■i 'i f ■ .i í IM *\\v ! I Hí } 

%ị£ 

MẦY NHỜt NỐỈ' 5>Ấtí 

*' ' * Ị * ■ .. 

■Mỉ** Hỉ y , 'linnũ! * * 'ò w 


Quyên l-úứ nủấí nảy gom có 1 tnirời 'lầm bài, lấy ử 
Thiên Tnứ Nhất tập FabÌ 0 sđe la Kónlaine. 1 
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T:H) The- Ị&gụ-Ngôn rủa ông\Udfantaine, tmởc đây 
óng Ngn\ền-Ván-Vĩnli đí đem Ịibiên .dịch .ra quôc - V’àn-. 
Vừa rồi, Sủciélé Àỉeỹepđre. de RỊiodes. lậị đem lập Ihr 
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Tập nguyền ván r.ó iấl «ẳ miĩửi-liai thiên, chửng 
gần hai iráiTỊ bốn-mươi bái Nay tỏiiđịnh lựa lấy chừng 
bai írấiiỉ i>âi, dần dâfl đe ni phiên dịcli ra. 
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La Gigale ayant chanlẻ 

Tool rẻtẻ, 

Se trouva fort dépourvue 
Lhtand la histì fut venue : 

Pas un seul petit morceau 
l)r niouche ou ds vennisstíHU. 
Llle alla crier famấito • 

<;hez la luurmi, "‘1 voisine, 

La priáni fip lui 

Uupliiue grăin pour Hubsister 

JUsqu* ã la saison nonvelle. 

Jè vous píúerai, lui Ỹf ì[e ' 

Avaut laoùL foi d animaỉ, 
liiiẻrèl et piiocipal. 

La tounni n>sl pạs prêtẹuse • 
Cest là son moindre déíaul. 

Que í'aỉsieZ'VOus ’8n lernp:? rhaud 
Dítreỉle à cette emprunteuse. 

— Nuit et jour, à lout venaut 
Je ehantais, Iie vous tlépỉaise. 

— Vous điautiez ! j*Ếij SU1S forl 
Lh bien í dansez mamtenant. 
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VE SAU VẢ KIẾN 


Ngiy hê chỉ hát nghêu ngao, 

Đến khi rét đèn, ve său cạn lựóng : 

Rối rìriã khẫp các lề đưiVog, 

Chẳng CỘI ầ sàu bọ SÓI vương con nào, 

Ve sang chị kiến nhà sau, 

c ỉtiĩ; 'J 

Láng giang ỊÌỈ lại với nhau những ngáy. 

Thờ tban nong nỗi dường này, 

Đội lòiig, xin chỊ cho vay ít nhiều, 

Hạt ngỗ. hạt gạọ, là bao, 

Cầm bơi quạ tiến nam saiỊ,. duực ihờ. 

Cam đoan đếti đúng ngày írma? 

Laì hoàn vốn iãi, quyết lả cbẳng sai 
Tinh giời, vọn sẵn xưa nay : 

Kiên khổng quen thói cho vay lấy tời,. 

Hỏi rẳng: Bè mấy jháng giố*ij 
Làm gì,? N T ay phải ra ngự ôi di vay. 

— Thưa : Eụi hát xuôi. (ĩỒm ngày, 
íỉàn-dản tbỉên-hạ^ raội lỉgưỏò nghe chung ; 

Mong rẳng ch.Ị chẳng bận tòng. 

— Hát k : Tôi f hệt vò-cùng hả hệ. 

Thế gi ộ rh ị múa'di nệ.! 
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f R J -íầ Ị niPH piumaoe* 

Yous mị% ịệềế f \wá rá; (ểh$É? 

A CCS mots, lẹ Cn$f}e J ảH 7 f sen I 'Míi^rJe ioje : 



Celle lecon V#liỊn n uPrỏmẲgỉ, Sạns MỊẻ - 

I , r .„!ỉìíjJ hỢ.ảíẰi i^LíV-ìỉ*- 1 ’ ~ 

La Lorneau’ honĩeux e‘ ronius. • 

,_ _■ _’ , ' ỹi n, LĨL.. 1 ,, 

.lura, niaỉs un ppu laríĩ, »|ti m ne 1 V prèrxỉratt ịiíu 















11. - QUẠ VÀ CÁO. 


Cày cao Quạ đận Ihảnh-tturi, 

Khư khư mỏ ììgítni mieng mồi phò-ma. 

Mùi tìicrnt sụ*c mũi Cáo già, 

0 đán chạy ílến, ba hoa mây nhải 
f( Ẩy xin lạy Quạ Quỉ Đài, 

Tròng Ngà! tốt mã, sinh trai quá chừng i 
Thật tỏi chằng dám nói sẳng : 

Giọnịí f Ngỉữ ''nàj; f« hgi IỘIỊ, VIgỉuỉg làậ) JĩgàL, .III 

ồy* lCrtĩĩ k 

Thi rành bậc nhất. CÒ11 ai dám bỉ. J> 

Nghe rthòiCiQuk 'Sưóãigmè di. ig 1 
Uunn khoe gỉírụg^ối, ụgbi;. gi ừịụ Mị ị 
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NTiữiig- thẳng''WịftMõC 5 xưíi'’'tóàíỊr,' 1 1 
c ỉ ả hiu h n ỈI ững I lí ứa Ii£l|í xb í f : ; f ; < KI 
“ Ha<y- ngheí-phờ phỉnh, irhòiỉg khii ịiếíư- lòá.SO: 
.í Bài này ;doy caẹh ợ; đừkí . . \f Ị 

Ịphô-aaa đánh giã, đáng rồi, (hiệt dâu 

rtíl*l €Tìh llW* íllữn ^ X 


Phô-íp,a đánh giả, đáng rồi, thiệt dâu ! 

Quả già tức thẹn nghẹn ngào, 
rbê kbông inầc líựm • đứa nào, tư nay. 
Nhưng mầfríingift Ikô cbav. 
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(ịRENW&LE ỌUITOT SỀ $km 
AUSSĨ GROSSE Q\;r. lĩ. B03UK 


A 



■ 

Cne grêÁQUille vĩt un hrwu 



Qui Ì1TÍ seìnbta dé bélle taỉĩU 




Knvỉeuse, siẻle.nđ f‘X seiiiVVt sf.‘ travaille 
Pour Ág^Ịẹr ỊaụimaỊ. e»i. gĩ‘Ospeur, .,.Ị , 

Disĩmt : Régajj4ẹe bien. lĩiặ sotìUT <; 
Est-r* assea ? diles-nw>i ; n’y suis-jé point en con* 

_ Nennỉ. — M’y voioi dồnc r — ?oỉni du tôút 

1' .• : uf.h , • !., iỊ ' ^J’ý vo 

Vộ\ì> nYiY appro<'liez poịnt. La yhóỊivẹ p^'01-e 
SVflfla si bien qịieỊỊp neya, 

1 ' f 1 • 
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U! - ỂCH MỨỐN TO BẰNG BÒ. 
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Cố một anh Ech ộp 
Tròng thày một chú Bò. 
Mmấ ián-the: - 
Aríỉỉ 'ghen-tị, them-ttiỏ. 


;’íím 
*v.\ -Jặl 


fị rĩ , Ị Ị n ; 

71Á T 


Thâu hình anh bé ti 
Chưa bảng chứng gà so. 
Mà anh đòi làm tởn 


Cho bàng :Jhủ Bò to. 

Anh nin hơi, pliưỡn bạng, 

Phồng má, dang b<> dò, 
Mồ-ỉtởi ra ỉihễ-nhại, 

CỐ hốl sức lảm trờ. 


Anb bào bạn trông hộ : 

Txòng thật kỵ kia mả ; 

Thế này xem đủ chửa ? 

Tôi chưa kịp kia à ? 

— Chưa tý sào, bạn đảp. 

-Thế thỉ đây. được chưa? 

— Chua án thua chi (ẳ. 

—Đỏ nọ,., ắt han lả ? 

—Chẳng được lý nào hết, , * 
Anh còn kém bò xa. 

Con vật nhỏ tý teo 

Phồng mái. vơ bụng ra 

1 





















Le monđe esl pleín de gens qui ne sont pas plu5 

sage : 

Tout hourgeois veut bâtir comme les grands seỉ- 

• gneurs, 

Tout petit prince a des ambassadeuri, 

Tout marquiìỉ veut avoir des pagtK. 

^ ẹ 










Người đỏi cũng Ihế thôi mít, 

Lảm anb trọc-phủ cửa nhà nghênh-ngang 
Nào hoành, rào dôi vênh-vnng, 

Học dối quan cách làm sang trải múa. 




IV.— LES DEUX MLLETS. 


Deux mulets chemừiaient, l*un d avoine chargé, 
iVaulre portant rargent de la gabelle, 
Celui-ci, glorieux duiie cliarge si beìỉe, 

N*eút voulu, pour beaucoup, en ètre soulage. 

Ỉ1 marchait đ’un pas relevé 
Et faisait sonner sa sonnette ; 

Quand renaemi se prẻsentanl, 

Comme il en voulait à 1’argent, 

Sur le muỉet du fisc une troupe se jettc, 

Le saisit au frein et 1’arrẻte. 

Le mulet, en se dẻfendant, 
be sent percé de coups ; ĩl géinit, il soupừe. 
Est-ce donc là, dit-il, ce qu on m‘a\ait promis? 
Ce mulet qui me sult, du danger se retire; 

Et moi, j’y tombe et je péris ! 

_ Ami, lui dit son camarade, 

II n’est pas toujours bon d’avoir un haul emploỉ: 
Si tu n’avais servi qu un meunier comme moi, 
Tu ne seraỉs pas si nialade. 

. r»- 


9 











iv. - MAI CON LA 


tỉửii Lu dì cùng dưừiig :• 

Chủ này lải tbỏc lương, 

Chú kia mang bạc thuế, 

Tự* đảc, bộ dưưng-dương ; 

Giá ai muốn đỡ nặng, 

Các vảng chú cbầng nhường. 

CỖ -lác chuỏng inh-ỏi, 

' Chân đi dửng đàng-hoâiig. 

, Chợt bộn cướp đi qua, ' u ■ • 

Vốn thích bạc kia mà, ' ■ 

Nhầy vảo tbộp la bạc, 

Bóp hàm, há mom I ra. 

La bạc trống cụ* lại, 

Bị đảm nát thịt da.- 'Hi..' nìr. 
Chủ rền rí, than thở : í ■ ' 
Phần thưởng ta đấy av *• 

Anh la kia cùng đi, * 

Gặp nạn lại thoát nguy ; 

Mả ta thỉ > bĩ vấp,' : . : : 

Ta chết mất cỏn chi. 'IU ' 
La kia đáp : Bạn ạ, • ii 
1 Chức trọng, lâm nguy lổ. ■ 

Tải thóc soàng như-tớ, 

Bạn đâu đến'ĩìQỈ ni [ " ■ 






• .ẩuif! .-Kti V- 1íW síýj II 1 I 
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V.- LE liOUP ET LE CHI EN. 

'*iU" ĩĩĩiTM ':h n*JỈ-L 

3 i 

ĩ’n ỉoup n avait quế lẹs os et Ja peau, 

Tant les rliicns íaisaient bonne garde. 

Ce loup rencontre UỌ dogue aussi puissant que beau, 
Gras, polỉ, qui s’étaìt lourvoyé par mẻgarđe. 
L’attaquer, le rneltre en quartiers, 

Sìre ìoup Peùt fait yolontiers; 

Mais iỉ falỉait livrer bataille, 

Kí ỉe mâtin était de taiỉle 
A se défertdre hardỉraenl. 

Le ỉoup donc 1’aborde humbìeraent. 

Kntre en propos et lui fait complimení 
Sur son embonpoint qu’iỉ admire. 
íl ne tĩendra qiPà.vous, beau sire, 

Détre aussi gras que moi, lui repartit le chỉen. 
Quittez ìes bois, vous ferez bien : 

s 7, ■ . , 

Vos pareils y sont misérables, 
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V. - SÓI vầ CHÓ NHÀ. 






Một chứ sói vất vương, 

Chỉ còn da vời xương, 

Vì chỏ nhà canh gác 
Thét quá, hết dừ dương. 

Gập niột anh chó gộc, 

Aíẵ tốt, sức hùng cưởng, 

Mập mạp, ỉông bỏng nhoáng, 
Lang thang, lạc giữa rừng. 

VỒ Gộc, sé làm tư, 

Có dễ cũng chằng từ ; 

Song tất phải giao chiến, 

Mà Gộc sức có dư 
Đề giả mỏi, giả miếng. 

Sỏi đành chịu tùy cơ, 

Sán đến gần, khủm núm, 

Tim củu chuyện làm quà : 
Khen ngợi Gộc béo sao, 

Sỏi thán phục biết bao! 

Gộc đáp: Này chú Sói, 

Chỉ sợ chứ làm cao, 

Chú muốn béo như tứ, 

Thật chằng khỏ tí nào. 
íỉỏ quách cảnh rửng rậm, 

Cbú sẽ chẳng thiệt đẳu. 
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Ganeres, hères et pauvrẹs diables, 

Dont la coỉỉdilion est de ỌIOỊUỈ’'ù 1 de faim. 

r 1 t • • " * ì 

Gar, quoi ! rien dassuré, point de íranche lipée,. 
Tout à la poìnte de rẻpẻe . . 

r Ị -n Tị 

Suivez-moỉ, vous aurez un bien mẹilleur destin. 

Le loup reprit: Qụe me faudrạ-t-il íaire ? 

— Presơue rien, đit le chỉen : donner h chasse aux 

1 f ■ .MỊ", u, Ị ,. ■' • 3 ; h 11 

Portants bàtpns et mendiạnts ; 
ptatter ceux du loíris ; á son mnỉlre eomplaire; 

Moyennanl. quọi yob e salaire 
Sera force reỉieís de toutcs les íapons, 

Os de poulẹts, QS de pigẹons; 

Sans parler de mainies caresse.s. 
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Quanh-quằn trong nảy hoài, 
khốn khó chẳng bằng ai, 
Sơ-sáe hoán sơ-sác, 

HỔI GUỘC chết (tói dài. 

Tở nói thật chứ lại, 

No hôm ỉo bữa mai; 

Chẳng sẵn àn, sẵn uống, 

Thả cơa tha hồ nhai ; 

Kiếm được một miếng mồi, 
Sứt chán, chửa nuốt trôi, 
Ciiỉr cử việc tỉieo tớ, 

é 9 6 r ■ 

Kẽ sung-sướng xuốt ữin. 

Sỏi hòi lại : Thế phải ' 
Lảm những gí, bạó tồỉi 
,y Gộc đáp : Chẳng gi mấy T 
Xua đuồi- nhữug hạng người 
Mồm kêu, tay mang gây ; 

Chủ ưiuõn sao chiều vậy ; 
Tán tĩnli tụi người nbà ; 
Công việc cỏ ngần nấy. 

Thế lả sẽ được sơì 
Bao raón ân thừa thãi : 

Nào xương gả, xương chim, 
Đủ hết cà mọi cái. 

Aỵ cỏn chưa ke chi 
Ngtrởi ỵểu mến, vuốt ve. 










Le loup đéjà se forge úne fẻìicitẻ 

Qui le fait pleurer de tendresse. 

Chemin ĩaisant, il vít le Cóu du chien pelé. 

Qu ! est-ce là? lui ditdli— Rieií.— Ọiibi ? Rieri 'ì— 

í'eu đe chose. 

— Mais eucor ? — Le coỉỉìer dont je ạụỉs attaché - 
De ce que vous voỵez est peut-êtíre la cause. 

— Attachẻ ? dil le loup : vous ne Cũurex donc pas 
Où vous vơulex? — Pas toiỹours; mais 

quimporte ?— 

11 importe si bien que íle tous vos repas 
Je ne veux en aucune sorte, 
ỉù ne voudrais pas mêraẹ, à ce prix, un trẻsoỉ 1 . 

Cela dit, maìtre Loup s’enfuit, et court encor. 
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Sói nghe đã tâp-tềnh 
Phen này sung-sướng ghê ; 

Trông đời sao CÍ<ÍP thế, 
cảm-động, mầt đo hoe. 

Giữa đường thấy cồ Gộc 
Một khoảng lông trụi li. 

Sổi hỏi : Gì kia hả ? 

Không cỏ gi bết 'Cẳ. 

—Sao ? Không ?— cỏ gi đâu.— 
-Thi gi Ị ,mfri được ẹhứ 7 I 

—ọặy cộ. lẹ cỉiĩ là .. ... 

\ẽt cua cáĩ vòng co 
Mả người ỉa buộc lôi. 

; iv. |,| 7 7° ”)T ■ ' 

—Đác bi buộc kia h(V ? 

; . Mí* ' I : - 

Thế không được tự do 
Chạy đâu đỏ hay sao ? 

—Tbĩnh-thoảng cũng cố chổr; 
Nhưng cần f|uái chi nào ! 

—Cẩn íẫm lẳra chó* hji, 

Càn hơn cả trân hào ; 

Neu iại phải buộc cồ, 

Các vảng cung (hèm vào. , 

Nói rồi, Sói vội chạy mau, 

Mả giỏ*, Sói vẫn rừng sâu chạy dải. 
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Vỉ, - LA GÉISISSE, LA CHẺVHE ET LA 
BREBIS EN SOCIÉTÉ AVEC LE UON. 

La géiìisse, la chèvre et leur soeur la brebis, 

Avec un fier lion, seigneur du voisinage, 

Firent société, dìt-on, au temp jadìs, 

Et mirenl en cornmun le gain et le đommage. 

[)ans ỉes ỉacs de la chẻvre un cerf se trouva prỉs, 
Vers sès associếs aussitôt ellè envoie. 

Eux venus, le lioh par ses orígles compta, 

El dit: Nous sommes quatre ả partager ỉa proie, 
Puis en autant de parts, le cerí iỉ dépeọa ; 

Prit pour lui la première en qualitẻ de sire, 

Eile doit être ả moi, đit-il; et la raison 
C’est qụe je m’appeỉỉe Lion : 

A ceia Ton n’a rìen ã dire. 

■ -28,- 
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VI. - Bò. BÊ, CỬU, BUỠN CHUNG vởl su TU 

. r * '‘ị ụ k '' * í r f 

Ngày xưa cô ba chàng : 

Rò, Bẻ, Cừu, trè mồng, 

Rồ nhau buôn chung với 
Chúa Sư Tư huug-hăng. 

Cả bốn củng thỏa-thuận 
Đặt ra một lệ rầng : 

Được ăn, thua củng chịu, 

Phần chia bốn công bàng. 

Dê răng Urửi, bfit được 
Một anh hươu ngơ-ngác ; 

Tức thi mỉri cồ-đông 
Dến hụp đề bàu bạc. 

Mãnh Sư trước hội-đồng, 

Dơ mỏng đếm chững chạc, 

Ràng : Ta bốn nhân viên 
Được chia > đều mỡ nạc. 

Nói rồi, xả hươu liền, 

Chia bốn phần, bốn bền ; 

Hẵng iấy địa vị ciiiía, 

Chiếm một phần trước liên ; 

Sư nói : Phần ta đó, 

Ẵy là lẽ tir-nhiên, 

Vi ta lả Sư Tử, 

Không ai được tỉ ghen. 
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l»ạ £9C0iìdẹ, par đroil, ine dọil échoir encor : 

Ce droii, vous !e savez, c’est le droit du plus fort. 
uomme le plus vaỉllant, je prélẽnds ỉa troisième. 

Si quelqu un (ìe vous louehe ả \ií qiiaírième. 

Je rẻtranglerai tout d.’abord. 













Giò’ đến phần thứ hai, 

■ V* 

Ta cỏ quyền (íưực sơi ; 

Quyền ấy, các anh biết: 

Quyền kẻ khỏe nhất đời 
Còng to. ta nhất đám, 

Vậy phần ba, ta đòi. 

Thằng nào sờ phần chót, 

ỏng cíu co, chết toi. 






VII. - 


LE RAT DE VILLE ET LẸ RAT DES CHAMPS 


Autreíois le rat de ville 
Invíta le ra! des diarnps, 

D’une Í*aọọII t fn*'t t'i 

A des 1-die‘Y (1'orỉolans ,-Ị 

N)1 lỊlỉ > ,CO Ị[lí< J 

Sur un tapis de íurquĩé 
Le couvert se líouva mis. . 

Je laísse à penser ia vie 
Que fij*ent ces (ỉeux amis. 

Ji 

Le 1 'ẻgal fnt íbrt honnêle; 
lĩien ne manquait au íestin. 

Mais queỉqu’un troubỉa ỉa fêíe 
Pendaní qtrils étaient en Irain. 

I 

tà 

A la porte dé la salle 
ĨJs entendireiit đu bruil : 

Le rat (le vilỉe íiẻtale, 

Sòn camarade ỉe suit. 

"I 

» * * 

Le bruit cesse, on se retire: 
Rats en campagne aussilôt; 

Et le ciladin He dire : 

Aohevons touí notiẽ rót 
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Thua xưa nọ, có anb chuột tỉnh 

Đưa i hiếp hồng cụng thỉnh chuột dồng, 

Ua nhà dự bữa tiệc ngồng : 

Đủ mùi chạ phưựng, nem công, ăn thừa. 

Trên tấm thảm nhung xưa quí giả, 
ilỏí bàn bầy, oai quá thỉ thôi. 

Chén tinh, chén chủ dôi hồi, 

Say Sữa miếng lạ, lả lơi bạn hiền. 

Tiệc cứ kề cũng nền đáo đề : 
f)ủ sơn hảo, hải vị, mọi mùi. 

Chảng may giữa lúc thú vui. 

Có người quấy rối, tức thời tiệc tan. 

Nguyên hai chú dương ăn, đương uống, 
Sịch cửa buong, lìghe động tiếng người • 
Chủ nhà, chuột tĩnh, chạy dài, 

Chuột dồng, khách, cũng đánh bài theo sau. 

Tiếng dộng hết, ngưỏi đâu đi khỏi, 

Hai chú liền theo ỉổi cũ vê ; 

Cố mời, chuột tĩnh nần nì : 

Chen xong tiệc chủng ta đi dã mà. 
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rusTigoe ; 
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Demain víraạ YỈendrez cbez nioi : 

ý |. . Ị;■ } * ^ v l I ■ I ' í ' 

Ce n’est pas que je me piqụe 
De tous vos íestins de rpị ; 

'5, , M ,* ■ 4 ut 1 ■ •* Ỹt ỉ ‘ 
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Mai Ticn ạè vìeTií nVinterronipre 
Jc n.iangẹ lout à loisir. 

Adicu donc. Tì đu pĩaisir 
Que la crainte peul eorrotnpre ! 








Chuột 'đồng dáp : Thế bỉ dỏ n 
Ngảv mui friA*! Hác qná lại nhả: 

Tôi không phải dám ptiù h03 
Theo đòi nhơ fìảc, tiệc xa-xỉ bầy ; 

Song được cái cbằiig ai quấy nhiều 
Ản ung dung, ít. béo nhiều ngon. 

Kiếii tìibi. tôi chửa hoạn hồn, 
ĩ mi vui phâp-phông, đáu còn thú VUI !. 
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HI. ~ LE Lorp ET ITẠGNEẬU. 

La raÌPoB dn= plus íort est touịqurs ,la meiiinire : 
Nous 1'aPons Uì<:ĩ)í.rer lqut t ậ 1 beụr f e. 

ĨĨB 1 aigneậu se désãltẻrail 

ĩ' J 

Dans ỉe rburáĩii d’une onde pure ; 

Un Inup snrviént. à jpuiu qui chèrchail aventure. 

Et que la faim en ces lieux attiraìt. 

Qui te rend ái harcli de troubler mon breuvage ? 

Dit cel aniraal plein de rage. 

Tu seras châtié de ta tẻỊnérité. 

— Sire, répondTagĩiean, que Votre Majestẻ 
Xe se rneíte pas en cọlère ; 

llais plutôt qu’elle consiđère ■ !| • 

Que jp ine vas désaltérant 
Dans ỉe courant 

Plus de vingt- pas au-dessous d elie ; 

Et que, par eonsẻquent, en ạucune facoa, 

Je ne puis troubler sa boìsson. 

— Tu la troubles, reprỉl cette bẻte cruelìe ; 

Et je saìs que de naoi tu niẻdis Tan passẻ. 

—Curmient l’aurais-jẹ fait si je n’ẻtais pas np ? 
Reprit 1’agneau, je tẽtte encor Tĩia mẻre. — 
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iSỔi VÀ cửu MON. 



Lý kẻ khỏe bao gio- cũng thằng : 

Ai khống tin, XĨ(1 kầng rigliẽ đày. 

íỉaiíh' >7 Í*1 • ■ 4’:*í ' Á' :ỈJk !' 

ĩ 

Cừu nôn giải khát só’tn mai 
Giữa giông suối bạc, nrởc đầy trong veo 
Một chủ sỗỉ, đỏi meo, lững thững, 
Oang tím inoi, moi bong gặp dày. 
Hung hàng, sỏi quát : Nhại này, 

Gả gan thật, dám làm Vảy HUỚC ông. 

Tội này phải trị mó i xong ! 

Cửu non pự hãi, cúc cùng thưa trình : 
Lạy Quan chứ ]ỏi dinh thịnh nộ, 

Quan đèn giòi xét rõ cho con : 

Cỉvỗ con uống nước hãy cỏn 
Dưới Quan hai chục òưức tròn, cách xa. 
Mà giỏng nước chay qua Quan xuông, 
Lầy làui sao niiức' uống của Quau 
Dã tâm, sói chẳng kê oan : 

—Mi làm lầy đày, khôn ngoan cái gì. 

Tao cỏn bi Ốt chính mi nam ngoải 
Nỗi xấu tao, — Chẳng phải con mà: 
Nám xữa con chửa đê ra, 

Cori cỏn bú mẹ, thật ỉà COI 1 oan.— 
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Si cc^'n : 4sti'Juỉ, 0'ềst íionc lon frère. 

... Je n’en ai ĩi.iinti C’ đr liC quetquun des 

r ' , , , tỉẹns. 

■ í . . i .-..ỵ :d (,ò.'iỉ ÍVH ỲJ 

Caụ’fi u §i4*$ nM^argn^ gu<ỵ$, 

Vous, vos bergèrs ‘ẽt vos chiên*. 

! >n me \'-A dit. II jaut me ie rue venge. 

1 * ĩ! 0 . i í V. , . V 

Ịà-dessus, au Ipnd des. ioi'í'*ts, . 

* u i ■ 4 * . 11 J J l _ i ' nKf 

Lẹ loup ,l’edui[)Qrtẹ ẹt puịs le niapge, 

Ị .!■* 1 I (A jí r J i 5 "Ị' »_•' L I 1 4 ỉ ^ J ỉ i ' A ^ • 

San* auírc r-Trrie (Ịe prọcèỵ. 
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Mi, chẳng phủi thi anh rai dó. 

—Thưa Quan, con cbi°nj? ‘-ó anh ná' V 
—Thế thì cũng chang ai đau 
Oò. dì, tị, muội nhà cừu, clíử ai. 

Tao không lọ, chúng mày vẫn thế, 

Nào chỏ chăn, nào trẻ mục đồng, 

Xưa nay có nề gi ông; 

Ngu-ời ỉa bẳo thế, ất không sai nào. 

(ỉiử ông phải báo cừu mỏ’i đirựe. 

Sói nói rọi, Ồm ngu-ợc cừu non. 
ữerií vấo tận giữa tỉ'ám sơíì 

. 4 », tươi, nuốt sống, chẳng còn trái‘|í$Ị 
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\% - LKS ỴOLEURS Kf L’ẲNÉ. 

IVmr un àue eiỉievé, tieux voleurs se battaient : 

1/un voulait le garder, 1’autre le voulait vendre. 

Tandis que coups de poỉag troltaiem, 

El que nos champions songeaịenl à se đẻfenđre. 

Arrive U 11 troìsíènie larron 
Qui saisỉt Maĩtre Aliboron. 

L’àne, c’est qiielqueíbis une pauvre prơvince, 

Les voleurs sont tel et tel prince, 

Comrae Le Tranầỵlvaỉn, le Turc el le Hongrois. 

Au lieu de deux, j en ai rencontré trois : 

11 est assez de < ette marchandise. 

De nul d’eux n’est sauveiit la province conquise : 

Un quart voleur survient, qui les aceorđe net 
En se saisỉssant du baudet. 
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TỤI ĂN TRỘM VÀ CON LỮA. 

Hai thẳng trộm, Vi con lừa trộm, , 

Khiến anh ra cùng nhóm íoạn đả nhan : 

Thằng thì muqn đề về sau, 

Thằng thỉ muốn bán cho mau, lấy liều. 

Anh túm tóc, huyên thuyên tay bịch ngực, A 
Chú hức đầu, hục hậc lihuỵu thoi su im. 

. Chảng ha đâu tỉên phỗng luôn, 

Ểiiầt phăng Trường Nhỉ Tuứiig Quàn đi liền. 

Lừa cũng thế một thành, một nutVc, 

Thì xem ngay Tam Quôc chuyện xưít : 

Ba vua Thục, Ngụy cùng Ngỏ, 

Tranh nhau một tẩm bản flc Trung Nguyên. 
Chuyện lừa có hai tên đáỉih lộn, 

Mà chuyện xưa vừa trọn tay ba Ị 
Hang này cổ hiêra chi mà, 

Nhưng thường các chú chẳng sơ múi gì. 
iíề Tư Mã, một khi xuất hiện, 

Chiếm con lừa, iiết chuyện tam phân. 
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X - LA MORT KT LK fUJCf HCnON. 1 

V . . , ; . , f. /»;; :■> * t Ị ■ - , . ỉ: - Ir ỉ'. % ỉ ỉ Á 

Ljĩi ỉ ‘ } Ặ.. ! * - HU * 

+* 1 * , 1 * 1 * +\ 

Un pauvre hurherơÍL lónlCi- 'Vvrt <!e rarnẻe, 
Sobs le fai\- đii fagò!' aussi bien que íies árìs . 

Ị * # f *• , . , ' 4 . 

'Gémissànt eĩ èỏm-boCíuahhai! à Ị)ãs peắámá,- 
Ri tầcbail âế gẩgnẻrsá chẩiibtạe f‘)ií'umée. 
Rniln n’en pouvíuil plụs <i’effỉ>i'l ẹ* de rlonleur. 
[1 rriet ửậs‘soử ầgíỉÌỄÍTĩ sónge' à sõi! nialỉienr. 
Quel plaiỉũr íptpiị eiỉ, f ỊỈi0|»uĩs (Ịii ìi eạl Í1U .ỉpọnde 
En est-il. un >duỊ.,patiYỊ;ẹ jẹn la íọapỊjỊu£ {íỊ^nde 
Point đe pain .qụẹl.queluỊs eí janụ,ii| ( ịlt ruịios : 
Sa iemum, se.s eqtầnis, ies soldaU, . r te&- g imp.òỊs 

í’ I - » ..li- . . ■ i 1 ỉ i i r * • ' 

Le ei'ẻanciei\ el la eorvệt!, ■ 

•ì ì y; ị ' u *• ' ' J i ' L * •, J . - .ĩ * ' ’ '* '■ * 

Lui tont d’un ỊnạỊỊiej^\;ux la peinbire aeliẹvée. 

II appélle là .Morl. Elỉe viẹut sạns tạrder, 

Lưi deraantịẹ ce^iTilqiaut rạirẹ. , 
C’est, dịt-i,L aíin./líỉ ; »n’aidep : 

A recliargẹi’ ce boỈR, tu nẹ tai dera^ jniùrẹ. 
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V _ thằn chết và lão TXÊỤ , 

‘i ii M J J 

Lao Tiều nghè ư ' ktô Xác ’ KjỊ _,, j<>Ífíi t l 

Vai mang bỏ củi. bơ [thở tỷp ràu ; ; 

Lủi nhiều, thẽm tuồi tác nhiều, 

Lòng lưng, ttaỉr ,giổc, đâm chiêu nặng nề ; 

Tròng chừng tủp cỏ, khói che, 

Sức tàu Cừ gang, cỏn về nấu âfl. 

Rốt cùng, đau, nhọc, khôn ngan, 

Bên đường đật củi, tủi thản cố cùng. 

Nghi từ lúc mới lọt Lòng, 

.Cuộc đời, nào đã hương sung sướng gi 1 
(Hianh vòng trái đãt Vĩiĩi VI 
tíỏi rằng còn có giống gì ktaồ hơn ‘ỉ 
Đôi khi cơm chẳng có ăn. 

Xói chi ngơi nghỉ, dan nan tối ngày : 

Vợ con nheo nhóc ai hay, 

Lòn anh chủ nợ, còn thây khố xanh,- 
Lòn xàùj còn thuê tràm khoanh : 
íri.Ịn củng khéo vẽ bức tranh đỏ màu. 

Nghĩ thôi, gọi (Siết đến mau, 

Lù lù, Thần Chết đẳng sau (ỉa chờ, 

Rỏi rằug : Tiều muốn gi cơ ? 

Tiều rằng : Lão có muốn nhờ tý dâỵ - 
Củi nảy nhấc hộ lên vai : 

Tom Than vũng chi màt vài phút thối. 






Le trépas vỉent tout guérir ; 

Alais ne bougeons íJ’où nous soỉiuues; 
Plutôt souiTrii' que Oìourịr, 

C’esí ỉa đevise des hom me.s. “ 
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Chết là chút sạch nợ đừi; 

Nhưng sao lại phải phí hoải tâm thân : 

trâm ngôn của lĩỉ thế' nhân, 

Ấy là chịu khồ CÒI1 hon chết mà. 
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Xỉ. LE RENAHÍ) è: LA GíGOGNE: 


Cỡinpẻre le rẹnard se iriiì Hft joitr en frais 
Et relịnt à (tìner roiaruẻrỊS Lĩ cigogne. 

Le régal fut Ịietii el saiĩs beaucoap d’apprêls. 

Le galant, pour íniile. besogiie-, ) 

Avaỉt un brouet cỉíũr ; iỉ vivait chichement 
Ce bróuel ỉìit paĩ lui servi sur une assietU' : 

La cigogne au lung Lee n’eu Ịìiự attrapẹr riiielte . 

Ef le drôíe eưt lapẻ le loul en un mbinerH. 

Pour se venger (íé cẹUe tromperie, 

A quèỉqũẻ lemps de là, ỉa rigogọe le pne. 
Volonliers, lui dỉl-il, car aver rnes amis 
Je ne fais point ẹẻrémonie. 

Ạ rheure dite, il rpurí au logís 
De la cigogne, son hôtesse ; 

Loua trẻs iorl Sa poiilesse ; 
lYonva le dìner cụit à point; 

Bon ạppẻtiĩ surioút; reuards n’en manquent point 

lỉ se rẻjóidssail à rodeu/’ de la viandtì 

Mi se en ữiemjs móireaux, et^pril omyait iViande. 
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['ỉgáy tím đó, Cáo hoang ra p het ' 

OiĨT bọn Cò lại thít rbén rt,ơ »- 
Tiệc xoàng cì lẳng có vẽ vin. 

Chĩ toàn cbáotoãnp đem®* bạn thân : 
Cáo vốn tính b an keo cú. • 

Cháo loãng kia mà Ếbúdọntiong 

bia to một chiếc nông lòng • 

Bạn cò dK tò hết hòíiậ mồ wi. 

Còn chủ Cáo, khéo chơi mieiig xỏ, 

Liếm một hơi, chẳng bò hột nào. 

Bạn Cò cách đấy ít láu. 

Lạp tâm xo lại, chước, màu hầy ra. 

Cụng mồi Cáo lại nhà đánh fhẻn, 

(ìáo vui lòng nhận đon dự ngajfĩ 

Cáo vằng : Với bạn xưa nay, « , 

Bác xem, tòi chẳng cỏ. bay hháoh lịnh. 
0úng giỏf hẹn, Cáo nhanh chàn đen 

Nhả bạn Cò, mong chén ha hê. 

Thôi thỏi khen lịch sự ghẻ, 

Mòn ăn vừa chín, chẳng chê chỗ nào ; 

Nhất là thấy miệng sao thềm thế, 

Giống Cảo nguyên von dễ thèm mả. 
Ngửi mủi thịt thái nho ra, 

Thom ngon, mũì mảy, rãi sa giông giong, 
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On servit, pour reiubarrabser. 

Rn un vase ả long col et d’éh'oitP embouchure, 

Le ber de ỉa cigogne ỵ pouvait hien passer ; 

Mais le tnuseau du sira ẻlail d auLre roesure. 
n lui íalỉut à jenn reÉpurner au logìs, 

Hontẹux comrae un íenard quune poule aưrait pris- 
Serrant ia queue el poriant bas ỉ’oreille. 

Troropeurs. e’est ponr vous que j’écris, 
Attenđez-vous à ỉa pareille. 









Cò đem thịt đựng trong etaiấc lọ, 
Khéo trêu ngươi, đảỉ co nhỏ mồrn. 
Mo cồ đễ lối xem ròn?. 

Nhưng mà Ui5m Cáo, coi móm hơi í tì. 
Cáo đành «hl« chAn vo bụng lép, 

“Tiu nghm về nẩíh bẹp xở nhá. 

Tuông nhơ cbết hụt với gà. 

, Tai ní cccÚỊ) chật, đuôi cờ kéo ỉề. 

1 -ĩ. [ị- .■ f ■ ■ Oíi ị.i 'Vl ' r :.* 
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Lừa người ỉião đâ án chi, 

Lừa ugữô‘ì bữa n<v, bvra ni hg»r<Vi iira. 
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Đaĩis ce récíl je prétẹnđs faỉr£ VOÍI 

J ^ ỊỈ Ậ |r - ® * 

D’un cértain sot la remoutrance vai (te. 


ưnjeunẹ Cftfant danp ỉ’eau se íạissa choir. 
En bađinant sur ies bords de la Seine. 


Le Ciel permit qu’un saule se trouva, 

Dont le brímchage, ạprịès Dieu, le sauva, 

S’étant prĩs> dis-ịe, aux brancbes de ce saule, 
Par cet endroit passe un maìtíe d’ẻcoìe ; 

L eníani lui crỉe : Au secours ! Je péris [ 

Le magỉster, se tournant à ses crỉs, 

0’nqton fort grave, ả contreternps s’ãvi$e 
De le tancer : Ah ! ỉe petit babouỉn ! 

Voyez f dit-iỊ, où l’a mis sa sottĩse t 
Et puis prenez de tels iripons le soin ! 

Ụue les parents sont malheùreux, qu’il faiílft 

Toujours veilier à scmbỉable caiĩaiile 

Quils oat de maux ! et que je plains ieur 60ft í 

Ayanì iout điỉ, il niet ỉ’enfant à bord. 
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XII. - TRẺ, NHỎ VẢ THAY t)5. 
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Ta ỷ muốn trong này kẻ rọ 
Thỏi mắng sẳng các bõ đỏ* hoi. 

' • -" ỵ 2 , *• i ' ’ * ■ f * í • f 1 

MÔI em nhỏ đại mài chơi, 

* 

Ngã ỉăn xuống nước, chơi vơi giữa 
May Hên đấy sẵn giong cây 1ÌỆU, 

Giời đã dành đề cửu nhỏ ta. 

Nhò liền víu một cành la, 

Thi ngay lúc ấy đi qua một đồ. 

Nhỏ kêu cứu : Cửu cho ! chết mất ! 
ĐỒ nghe Kêu, quay mạt lại nhìn ; 
Nhìn thôi lên giọng mắng liền, 
Nhung nào phải lúc mầng xièn, mắng 
ĐỒ lúc ấy ruâng rẳng : Thẳng nhãi ! 
Đã Ihấv chưa, cái dại chết, người ! 
Nhũng tuồng lêu lồng rong choi, 
Ai cỏn dám cáng đáng thôi nữa mà ! 
Bố mẹ chúng thật lả khồ sở 1 
Luôn săn nom một lũ súc sinh ! 

Rước bao khỏ nhọc vào mìr.h 1 
Thật ta ái ngại cho lình cảnh ai! 
Thuyết mỏi miệng, rồi thầy mới chịu 
Dơ tay cbo nbỏ níu. kéo lén. 

t V ... ì, * '. • 7 f 

• — 51 



I 

sầng. 


I 









r 


' 








r V‘ íấ 




4 


I 




*■ 




,ĩe blâmeici ấe gẽtis qu’òn I1C pense. 
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Tout babỉlỉard, tout censcùr, tout pẻdant, 

Se pẹut cohnaĩtre àiì díscotứs ặue j*ảvartce. 
Cha cun des troi ? f;i ít uo ‘petìple forl -grand 


Lệ Crẻateur en 0 béni rengeanr.e. 

En lon te. aíTairr. rls tMÈ' font. que songer 

An mọvõn' cKéiterrer ỉeừr langue. • 

* 


Au mọ*òsr d4ểHerrer lérir larigue. ■/ 

■# 
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Hè ’ mon amí, lire-iuọi de danger ; 

• , 0 ' * ' . ! í **. * * 

Tu feras, après, ta liarạngue. 
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Chuyện ta kẻ n»ột dồ quèn, 
ý ta' còn muốn gọi tồn nhiều ngươi. 

Nảo những kẻ Tiói nhỏù chẳng nghĩ, 
Nào những ngựởi hay chỉ trích sằng, 
Những dồ gàn dỏ" ỉáng nhẵng 
Đọc bài này. íhấy rõ bầng gương soi. 

Ba giống ấy, sao giời đẻ lắm, 

Sống nhúc nhung như đảm nhặag ruồi. 
Việc gì cũng chỉ ngln thôi 
Sao cho (ó chỗ vai nhời nối ra. 

Thầy ôi, lỉẫng cửu tôi đa ■ 

Rồi tha hỏ nói ba hoa, na ặc ỉỏng. 
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XIII - LE 000 ET LA PÊPiLE. 

t 

1 Jf 

Un ]o»r, un.roq détourna 
lĩne perle qtì'i\ donna 
Au besu premÌPỉ' lapidaire. 

Je ta crnis fìne, dii-iỉ • 

Mais ift moỉndre graỉn de tnil 
Serait bieiì mioux mon aĩủỉire. 
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Un igiiorant hêrita 

IVnn manuscriỉ (pủỉ apporta . 

Chei snn voisin, le libraire. 

Je crois, dit-il, est bon . 
Mỉm !e moỉndre dưcaton 
Seraií bien mieux inOỊi affaĩre. 



/ 
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XUI,- CON GÀ VÃ HẠT THAI 


Một hôm, bới đống rác, 

Gà tự nhiên bầt được 
Một hạt trai sảng trong, 
tìem cho anh thự trác. 

‘ Gà rang ; Hạt trai này, 

Tôi coi thiệt lả đẹp ; 
Nhưng tôi còn thích hơn, 
Nếu được hạt kê nhép, 

Một anh dốt thừa kế 
Quyền sác ti quỉ đáo đê, 
Hem cho anh láng giềng, 
iỉuôn sách vốn iả nghệ. 

Dốt rầfig : Quyền sách nè}', 
Cbẳc lạ hay lảm đó ; 

Nhưng tòi ròn.thích hơn, 

• Nếu đưực đồng hão nhỏ. 
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XIV - LES KKKLONS KT LKS MOUCHKS A MIEL. 

- 4 

A 1’oeuvre on con nai l I artisan. 

\ ' ị ị í 0 

Quelques rayons đe itìiel sans maỉlre sa trouvèreo 
Des fre!ons les réclamẻrent; 

Des abeilles sfopposant, 

Devaut certaine guẻpe on traduisỉt la cause. 
ỉỉ était maỉaisé de décider ỉa ehose : 

Les témoms dẻposaient qu’autour de ces raỵoáí 
Oes anirtiaụx ailẻs, boúrđonnants, un peu longs, 
De ctìuleur íort tannẻe, et tels queles abeiỉíes, 
Avaient longtemps parư. Mais quoì ? daps les íreỉo 
Ces enseignes ẻtaient pareilỉes. 

La guêpe, ne sachant que dire ả ces raisons, 

Fil enquête tíóuveUẻ, etj pour plus (te luũĩière, I 
Entemlit une tburinỉlière. 

Le pọint n’en put èti e ẻclairci. 

-■ De grảce, à quoi bon Ịout ceci 'ỉ 

Díl une abeilỉe fort prudente. 
bepuis tantôt six mois que la cause est pendaiUe, 
Nous voici comme aux premiers jourS. 








BỞ Ví: VÀ ỌN(i>,ỊfẶỊĨ 


1 Ị:Ắ ị p ' /ẽrt* ỉ 

Cứ gi ử rông lải ũ iìò ị nội, ; . 

Xem vỊệtì Iậuj f th<y ; gjỏi l)iết ngay. 

0 *• I f 

1 í : 

Có vải cối mật bỏ rợi, 

Mấy anh bỏ vẽ thấy Jòi nhện vờ; 

Đàn ong mật thua co, chẳng chịu, 

Hồ sơ đua ra khiếu hoàng-phong. 
Kiện sao khó xử hạ lùng ; 

Càc ten chứng tá đêu cung rành rảnh ; 

I " Ẹĩ 

Trước vẫn thấy chung quanh đõ ló, 
Hãn vật con, cánh nhỏ, vo ve, ; 
Minh íỉton, linig thắt, đit xòe, ■ 

Ao mầu náu thầm, di vè hôm niaí. 

Cứ hình sắc cung khai như thệ, ,: 

Ong rnẶt cùng bò vẽ khác chi V 

Hoàng phong chẳng biết phán gì, 
Truyền điềuãtra lại, kẽo khi sử nhầm. -í; 
Đòi kiến bỏi, mong thêrn ảnh sáng, 
Kiến cung khổng đủ rạng mối ngừ. 
Một còn ong mật mưu cơ 
Kêũ ráng : Phiền phức như giờ, ích chi V 
Kề cũng đã gần ui âáu tháng, 

Vụ kiện nãy lẵng rì hẫng kéo dai, 
vẫn còn chira rõ niôt hai. 
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rủ 

Ạ 

Ịị X*' 


Pettdaổt ceia, te ĩinet se gãte. 
ỉ ỉ est temps désoríiiais que íe juge se ỉiâle 
jya-t-il point asseá ỉéché 1’ours ? 

Sans tant ue conlredỉts, et d’irttèrlocutoires, 
Et de fatras, et de grìmoires, 
Travaitlons, les trelons et nous : 

On verra qui sait Taire, ávec un suc si doux, 
Des celluỉes si bien bâties. 

Le réfus de 3 írelons fit vQÍr 


fỳ 


\/jả 1 ụi 1 14 lịU* 

Des cellules si bien bàties. 

Le reíus des IVelons fit vọỉr 
Que eet art passait ỉeur savoir ; 

Lt la guêpe ádjuge.a ỉe iniel !a leurs partỉes. 

ì r\* _ —tmic ị&K nroríỉS 


Piot à Dỉeu qu’on rẻglât ainsi tous ỉes procès ! 

Que des Turcs en ceĩa l’on suivỉt ỉa roéthode ! 

Le simple seus comuiun notis tiendrait lieu de cođe. 

li ne ĩauđrait point tant de frais; 

Au Ueu quon nous maỉỉge, on ĨÌOUS gruge, 

On nous inine par les ỉongueurs ; 

Ọn fait lant, à la fiií. que 1’buìlre est pour le juge, 




bes écaiiles pour ỉes pìaìdeurs. 
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Bồi ra mật thối, của giỏi đồ đí. 

Xin Quan Chảnh hắng Vi dân ổố, 

Xử nhanh lên <*ho rõ trắng đen. 

Hoãn đi, hoãn ỉại, liên niien, 

Kề đà qua cũng nhiều phiên tỏa rồi ! ^ 
Trung gian thầm, xỉn thôi đừng vẽ, 

Đáp biện thư, chẳng kề làm chi, 

Cung từ, giấy má, bỏ đi, 

Đề ong tồi vửivê thi chút tàị : J 
Khầc sẽ thấy những ai làm noi 
Mặt ngou này vởi cối xinh kia. 

Co vòi, bô vẽ chối từ, 

Kõ rằng nghề mật quá ơ tài hèn. 

Hcang phong bấy tức liền phản quyet : 

MỎÍ1 mật kia giao hết cho ong. 

* 

Cầu giời ở chon cửa công, 

Kiện đều được xử trỏng xong ổữờng này í 
Thi cử bât chiếc ngưừi đừi cồ ! 

Lỗ phải-thường theo bộ luật khoa, 
Căn gi bầy lẳíĩ) trò ra,' 
t)ề ngưởí bóp nặn, cho ta hao mon ; 

Theo đuồi mSí, đâu còn hori sức, 

Hốt cuộc rồi, kiện được cũng thua 
Chuyện sò là chuyện bao giốr 

Thịt sò quan hút, vỏ sò dần chia. 
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XV. ~ LẸ ' CH Ỹ:SK KT LE ROSEAU. 

’ - ■ i \: t ,‘ ; • .... - 


Le chêne uri jour đỉl au rosẻau : 

Vous avex bien sujet cTàècuser là nature : 
lĩn roiíeỉel pouỉ' vous é Si! tin pesant íardeau ; 

Le moindre venl quí d’avehturẹ 
Pail rider la fare đe riỉan, 

Voús oblige à bàissér la tệte ; 

Cepenrian.t que mon fỉoru, au (laucase pareií- 
Non content d’ arrêler ỉes.Vayous du Sơỉeil, 
íỉrave 1’eẠbrt de la teiỉỉpête. 

TouL vous est aqnilon, loul me sẹmble xépliyt 
Encor si voũs uaisisiez à rabri du feuillage 
DonỊ je cbuvre le voisìuage, 

Vơiis n'auỉ‘iez pas líint à souiĩrir ; 

Je yọús déĩẹỉidrạis df iVẹase. 

Mais vọiis naisstìz lẹ píus aổuvenl 

r I 

Sur ies. hưmides bords\ieSj royauroe* đu Vtiiì 
La Háture envẹrs vọụs mẹ áemblẹ bien ịạịuste. 

—Voire tìompassiou, lui rẻpondũ 1’arbusle, 

Part d f un. bon nature.Ị; inaâ* quiítOỉ ce soucỉ : 

Lẽs vepls me soạt, liỉỌHitì qu’à yous redoutables 


t,JLầt w 
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xồl VÀ CẤY ÚY. 


Một hồrn, xồỉ bảo xậy I àug : 

Tĩiật ngươi đáng nách tật chưng gtội 
Chim đi bé nhô thế mà 
Đậu ỉên cũng the như là đá n eo ; 

1 Gió thu Lỉibỉ nhẹ hiu hiu, 

Cbỉ răn mạt nước pbẳng phiu ngoài hào, 

Đẵ làm ngươi phải cúi đầu, 

Còn như la mới anh hào nên trang ; 

Trán la núi Tàn' cao ngang, 

Sá gì áuhnẳng, chán đường như chơi ; 

bão, ta coi chỉ trò cười, 

Khi la mát mật, thì ngươi kinh hồn. 

Giá ngươi như thế inà khôn, 
tfấj> nhờ dưới bóng tán tròn của ta, . 

cà vùng này vẫn được nhờ, 

Thì ngưoà cũng bớt một và giau nan : 

Cỏ ta mưa giỏ dỡ dân. 

Nhưng ngươi thường cứ mọc gần biền song 

Giỏ lay, bão rập, hâi .hùng ; 

Với ngươi, 'giòi thật chẳng công tỷ nào. 

Xậy con đáp lại xồi cao : 

Nghe tihòi, cũng đủ thấy nhau sẩn lòng ; 

Nhưng xin anh chớ mât rồng : 

Gió to, anh đáng ngại ngùng hơn tôi ; 




Jí plỉe eí ne romps pạs. Vous avez jusqu'íci. 
Coníre leiỉis coups épouvanKibles, 

Résistẻ sans courber le dos; 

Mais atteodons la fin. Côrame il di hai t ces mots 
Du boul de ỉ'horizon aecourt avee furie 
Le plus terribỉe des enĩants 
Que le Nord eùl portéố jusque-ỉà dans ses ílancs. 
1/arbre tient bon ; le roseau plie. 

- Le ven! redoubỉe se» eíĩorts 
Et fait si bien qu’il déracỉne 
Celui de qui la lète au cỉel était voisine 

Et donl ỉes pieds touchaient ịị 1’empire des morls. 


- 62 - 

b 

■ * 4> 

ế 


i 





Minh tỏi, cúi xuống đủ rồi, 

Không bao g'kv đề gẫy đòi đưọ'c mà. 

Cỏn anh đứng được đến giừ, 

Tấm thân ngay thẳng, tro* tro* với giừị. 

* Chẳng màng lốc cuồn, giỏ ìồí; 
ĩỉ bưng chờ xem đã, việc đời < ! ►! lâu. 

XAỵ vừa nói chửa h6t câu. 

Từ chân giời bỗng ào ào gió xung, 

Giỏ đâu dữ dội vô cùng, 

Từ xưa chưa thấy hãi hùng thê ni. 

. Xồi cao gan gỏc dửng li, 

Xậy con chịu nước đê li cúi đầu. 

Giỏ *ảng gấp sức ào ào, 

Tbồi rồi iạí thòi, xoi cao ngã kênh : 

Giỏi gi Ị dầu đụng giỏi xanh, 

Xững gì chân chắm kinh thành Diêm \ư ng, 
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